
P. Cam 

Đường
P. Lào Cai

Cốc 

San

Hợp 

Thành

Mường 

Hum

Dền 

Sáng
Y Tý

A Mú 

Sung

Trịnh 

Tường

Bản 

Xèo
Bát Xát

Phong 

Hải

Xuân 

Quang

Bảo 

Thắng

Tằng 

Lỏong

Gia 

Phú

P. Sa 

Pa

Mường 

Bo
Bản Hồ Tả Phìn Tả Van

Ngũ Chỉ 

Sơn
Võ Lao

Khánh 

Yên

Văn 

Bàn

Dương 

Quỳ

Chiềng 

Ken

Minh 

Lương

Nậm 

Chày
Nậm xé

Bảo 

Yên

Nghĩa 

Đô

Thượng 

 Hà

Xuân 

Hoà

Phúc 

Khánh
Bảo Hà

Pha 

Long

Mường 

Khương

Bản 

Lầu

Cao 

Sơn

Cốc 

Lầu

Bảo 

Nhai

Bản 

Liền
Bắc Hà

Tả Củ 

Tỷ

Lùng 

Phình

Si Ma 

Cai

Sín 

Chéng

1

Giá trị sản phẩm

trên 1 ha đất canh

tác 

Triệu 

đồng
100

2
Sản phẩm chủ yếu

nông nghiệp

*
Sản lượng một số

cây trồng chính

-
Sản lượng lương

thực có hạt
Tấn 646.394 325.394,1 505,8 1.737,9 2.955,3 5.282,2 4.060,0 6.249,0 5.727,0 3.589,0 6.976,0 5.996,0 9.952,0 7.988,4 9.317,1 6.384,9 5.372,2 5.728,6 2.549,5 5.554,2 4.078,3 3.753,8 5.243,5 3.121,0 13.518,2 11.107,5 12.487,8 7.826,1 7.224,8 6.499,7 5.492,0 1.773,6 6.366,0 7.547,0 7.475,0 7.086,0 4.431,0 13.853,7 6.182,0 9.976,0 7.899,0 5.344,0 3.901,0 8.524,0 2.507,0 15.420,0 5.669,0 9.743,0 13.577,0 11.842,0

+ Trong đó: Lúa Tấn 403.652 188.502,4 373,9 864,0 1.586,9 3.476,7 2.588,0 3.577,0 3.245,0 1.586,0 3.951,0 4.004,0 5.515,0 3.165,8 4.337,9 4.015,5 3.895,0 4.278,2 1.951,5 4.161,2 2.873,6 2.493,8 3.997,1 2.523,0 9.378,4 8.543,0 6.798,3 5.789,6 4.523,0 4.908,7 3.137,0 983,6 4.842,0 6.588,0 4.329,0 5.045,0 3.282,0 8.458,7 1.689,0 3.943,0 4.464,0 1.534,0 2.903,0 4.727,0 2.135,0 7.134,0 2.808,0 3.884,0 4.123,0 4.092,0

+ Ngô Tấn 242.742 136.891,7 131,9 873,9 1.368,4 1.805,5 1.472,0 2.672,0 2.482,0 2.003,0 3.025,0 1.992,0 4.437,0 4.822,6 4.979,2 2.369,4 1.477,2 1.450,4 598,0 1.393,0 1.204,7 1.260,0 1.246,4 598,0 4.139,8 2.564,5 5.689,5 2.036,5 2.701,8 1.591,0 2.355,0 790,0 1.524,0 959,0 3.146,0 2.041,0 1.149,0 5.395,0 4.493,0 6.033,0 3.435,0 3.810,0 998,0 3.797,0 372,0 8.286,0 2.861,0 5.859,0 9.454,0 7.750,0

- Chè Tấn 128.006 61.006,0 524,0 324,4 726,3 650,0 185,0 198,0 627,0 1.372,5 649,6 325,8 1.499,5 53,9 130,0 20,0 1.037,0 58,0 877,0 28,0 0,0 60,0 11.537,0 28.533,0 5.820,0 5.094,0 676,0

*
Diện tích một số

cây trồng chính

- Diện tích lúa Ha 74.202 33.622,0 69,0 151,0 295,8 659,7 497,0 667,0 613,0 298,0 713,0 731,0 995,0 554,8 750,9 696,1 674,3 761,4 389,5 833,5 575,0 500,0 798,0 504,0 1.480,00 1.345,00 1.065,0 925,0 730,0 835,0 545,0 170,0 843,0 1.150,0 755,0 878,0 572,0 1.447,0 324,0 731,0 805,0 290,0 502,0 806,0 385,0 1.263,0 509,0 743,0 916,0 881,0

- Ngô Ha 59.200 30.840,2 31,5 191,0 332,0 428,6 371,0 664,0 610,0 487,0 729,0 488,0 1.067,0 1.044,0 1.081,0 514,3 321,2 324,6 130,0 315,0 270,0 280,0 275,0 130,0 957,00 513,00 1.140,0 410,0 545,0 320,0 475,0 160,0 341,0 215,0 701,0 455,0 257,0 1.161,0 1.035,0 1.357,0 776,0 872,0 230,0 836,0 80,0 1.778,0 644,0 1.338,0 2.286,0 1.874,0

- Chè Ha 16.127 8.845,5 46,5 40,3 0,0 64,5 111,9 50,0 50,3 123,3 0,0 0,0 0,0 164,2 79,2 40,0 178,6 6,7 31,0 144,9 8,1 125,2 5,8 370,0 1.953,0 2.737,0 1.205,0 1.143,0 167,0

+
Trong đó: Chè trồng

mới
Ha 381,0 45,0 140,0 75,0 105,0 16,0

+ DT chè kinh doanh Ha 6.435,8 46,5 40,3 64,5 111,9 32,0 34,3 107,8 164,2 79,2 40,0 178,6 6,7 31,0 10,8 205,1 1,6 321,9 30,4 97,0 942,0 2.021,0 590,0 1.127,0 152,0

- Cây chuối, trong đó: Ha 2.865,0 45,0 170,0 215,0 325,0 168,0 62,0 78,0 14,0 33,0 14,0 27,0 121,0 15,0 138,0 1.172,0 212,0 56,0

+ Trồng mới Ha 990,0 10,0 120,0 120,0 80,0 35,0 7,0 41,0 3,0 4,0 3,0 35,0 12,0 360,0 126,0 34,0

- Cây dứa, trong đó: Ha 2.553,6 218,6 60,0 5,0 118,0 3,0 144,5 4,5 2.000,0

+ Trồng mới Ha 210,0 210,0

-
Cây dược liệu hàng

năm
Ha 1.262,0 5,0 50,0 60,0 115,0 12,0 55,0 85,0 18,0 44,5 55,5 29,0 74 7 90 40,0 101,0 171,0 190,0 60,0

* Chăn nuôi

- Tổng đàn gia súc Con 1.557.200  607.200,0 7.400 7.800 8.600 15.300 7.200 18.000 12.200 8.600 7.300 10.300 13.000 19.300 49.000 39.700 11.800 21.800 4.900 9.000 8.700 7.100 8.300 6.000 14.500 16.200 20.000 12.100 10.400 10.500 8.900 2.800 5.000 5.000 5.100 3.200 4.000 18.300 11.800 11.200 8.800 11.200 10.200 16.000 6.700 29.800 8.800 16.500 24.500 14.400

- Tổng đàn gia cầm 1000 con 5.070,0 68 65 57 109 20 66 37 28 44 38 127 167 870 650 225 284 30 56 38 30 50 21 158 110 169 68 47 23 37 19 62 75 79 44 53 156 46 77 79 48 61 88 30 140 41 85 120 75

- Thịt hơi các loại Tấn 158.940     75.940,4 1.260 1.651 1.348 2.463 479 1.344 847 618 515 774 1.240 4.235 13.274 10.575 3.112 4.985 265 481 459 395 418 302 1.526 1.565 1.910 1.084 934 820 688 234,39 557 595 637 366 492 1.892 920 1.025 870 835 663 944 367 1.954 518 1.028 1.571 905

3 Lâm nghiệp

-

Diện tích khoán, bảo

vệ rừng theo chính

sách (rừng đặc dụng,

rừng phòng hộ và

rừng tự nhiên). 

Ha 269.714,2 733,15 1.589,61 1.860,48 5.984,98 16.374,86 8.750,10 7.316,16 3.941,51 6.500,62 3.721,99 7.322,80 3.397,44 1.012,23 133,26 5.119,25 2.375,39 1.241,86 10.545,46 11.258,23 4.154,61 12.164,79 4.644,26 7.637,16 11.515,95 5.889,37 10.107,80 12.979,05 13.048,39 9.081,72 15.008,49 2.110,89 5.285,53 1.983,39 2.255,54 4.049,99 2.067,31 3.989,70 6.248,93 3.803,10 6.529,39 3.685,38 3.278,48 3.216,11 4.626,15 2.065,11 2.469,64 3.605,03 3.033,51

-
Trồng mới rừng sản

xuất. 
Ha 1.080,0 5,00 5,00 25,00 13,00 9,00 23,00 65,00 45,0 75,00 75,00 130,00 25,00 25,00 10,00 30,00 50,00 40,00 15,00 20,00 95,00 28,00 53,00 35,00 34,00 25,00 30,00 20,00 17,00 3,00 12,00 21,00 22,00

-

Diện tích Khoanh

nuôi XTTS rừng;

trong đó:

Ha 2.793,1 0,00 0,00 5,00 120,00 253,80 262,30 25,10 16,10 5,00 33,80 10,00 0,00 78,00 419,23 22,00 180,77 0,00 151,15 90,0 51,81 226,12 57,62 73,48 35,30 124,79 15,00 15,00 10,00 10,00 160,00 130,00 10,00 0,00 59,30 33,43 25,80 23,49 44,30 15,40

+ Khoanh nuôi mới Ha 460,0 5,00 40,00 13,00 7,00 5,00 5,00 5,00 10,00 25,00 12,50 12,50 13,00 30,0 37,00 52,00 18,00 10,00 15,00 15,00 10,00 10,00 23,00 29,00 10,00 23,00 15,00 10,00

Trong đó Cty TNHH

MTV Lâm nghiệp

Văn Bàn 

30,0 30,0

+
Khoanh nuôi chuyển

tiếp
Ha 2.383,1 80,00 240,80 255,30 25,10 11,10 28,80 78,00 419,23 22,00 180,77 138,15 60,0 14,81 174,12 39,62 73,48 25,30 124,79 160,00 130,00 10,00 36,30 4,43 15,80 0,49 29,30 5,40

- Tỷ lệ che phủ rừng % 61,5           60 28,02 52,28 54,61 60,88 78,65 60,49 60,94 43,20 56,30 53,12 56,59 57,30 55,00 66,70 66,30 48,60 45,58 72,14 69,45 58,00 78,29 57,17 70,83 74,28 53,42 67,10 74,57 63,79 65,10 88,01 66,50 63,32 67,92 61,99 78,30 55,39 46,90 46,07 43,81 47,03 67,11 50,25 46,89 37,11 36,91 46,19 42,91 44,11

4 Sản lượng thủy sản

- Diện tích nuôi trồng Ha 4.900         2.400 85 58 51 56 1,60 0,80 0,50 5,20 43,00 2,90 117,00 178,00 286,00 124,00 128,00 140,00 1,60 5,80 2,50 1,50 5,60 5 145 116 98 24 49 15 7 2 77 71,50 61,50 52,00 46 166 1,90 90 0,10 20,50 25,80 0,80 8,60 1,60 0,70 12,30 9

- Sản lượng Tấn 28.000       13.000    508 309 498 341 73 55 15 6 147 69 693 1.207 1.697 696 791 755 21 61 34 26 282 236 678 524 447 106 222 67 29 9 289 264 228 190 148 654 6 217 7 74 214 3 27 22 2 31 22

Phụ lục II

ĐVT

(Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi 

chú

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 - TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản và Giảm nghèo

Tổng số 

chia theo 

địa bàn

PHÂN THEO ĐỊA BÀN
TT Chỉ tiêu

KH 2025 

toàn tỉnh

Kế hoạch năm 2025



I
Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN (giá ss

2010)
Tỷ đồng 85.000 60.000,0

1 Khai khoáng Tỷ đồng 2.728,0

2 Chế biến chế tạo Tỷ đồng 47.470,0

3 Sản xuất, phân phối điện Tỷ đồng  9.462,0

4 Cung cấp nước, quản lý rác thải Tỷ đồng 340,0

Trong đó: Giá trị sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp (giá SS 2010)
Tỷ đồng 5.000

II
Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN (giá ss

2010)
Tỷ đồng 60.000,0

Trong đó: Giá trị sản xuất tiểu thủ công 

nghiệp (giá SS 2010)
Tỷ đồng 25.000 5.000

1.1 Phường Lào Cai " 1.005

1.2 Phường Cam Đường " 390

1.3 Xã Cốc San (đã gồm xã Tòng Sành – Bát Xát) " 45

1.4 Xã Hợp Thành " 16

1.5 Xã Bảo Thắng " 696,8

1.6 Xã Tằng Loỏng " 213,9

1.7 Xã Gia Phú " 41,6

1.8 Xã Xuân Quang " 303,5

1.9 Xã Phong Hải " 124,2

1.10 Xã Nậm Xé " 0,50

1.11 Xã Minh Lương " 7,16

1.12 Xã Nậm Chày " 1,40

KH 2025 

toàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     /7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi chú

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực Công nghiệp

Phụ lục III

Tổng số chia 

theo địa bàn
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

2



KH 2025 

toàn tỉnh
Ghi chú

Tổng số chia 

theo địa bàn
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1.13 Xã Dương Quỳ " 17,81

1.14 Xã Văn Bàn " 117,40

1.15 Xã Khánh Yên " 31,42

1.16 Xã Chiềng Ken " 9,78

1.17 Xã Võ Lao " 47,03

1.18 Xã Bát Xát " 192

1.19 Xã Bản Xèo " 57,6

1.20 Xã Mường Hum " 50,5

1.21 Xã Dền Sáng " 24,6

1.22 Xã Y Tý " 37,8

1.23 Xã A Mú Sung " 27,0

1.24 Xã Trịnh Tường " 56,0

1.25 Phường SaPa " 132,00

1.26 Xã Mường Bo " 63,00

1.27 Xã Tả Van " 46,10

1.28 Xã Bản Hồ " 21

1.29 Xã Tả Phìn " 20,90

1.30 Xã Ngũ Chỉ Sơn " 7

1.31 Xã Bắc Hà " 193,46

1.32 Xã Lùng Phình (gồm Lùng Thẩn – Simacai) " 10,48

1.33 Xã Tả Củ Tỷ " 8,84

1.34 Xã Bản Liền " 4,76

3



KH 2025 

toàn tỉnh
Ghi chú

Tổng số chia 

theo địa bàn
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

1.35 Xã Bảo Nhai " 115,97

1.36 Xã Cốc Lầu " 9,52

1.37 Xã Bảo Yên " 96,0

1.38 Xã Bảo Hà (đã gồm xã Tân An-Tân Thượng, Văn Bàn)" 168,0

1.39 Xã Phúc Khánh " 29,0

1.40 Xã Xuân Hòa " 28,5

1.41 Xã Nghĩa Đô " 20,0

1.42 Xã Thượng Hà " 23,0

1.43 Xã  Si Ma Cai " 86

1.44 Xã Sín Chéng " 4

1.45 Xã Cao Sơn " 51

1.46 Xã Pha Long " 19

1.47 Xã Bản Lầu " 124

1.48 Xã Mường Khương " 205

II Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 100,0

- Khai khoáng % 4,5

- Chế biến chế tạo % 79,1

- Sản xuất, phân phối điện % 15,8

- Cung cấp nước, quản lý rác thải % 0,6

3 Một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực

* Khai khoáng

3.1 Quặng Apatit các loại Tấn 8.390.000

3.2 Tinh quặng đồng '' 123.000

3.3 Tinh quặng sắt (Manhetit) '' 210.000

3.4 Quặng sắt  '' 3.000.000

3.5 Fenspát  nghiền '' 300.000

3.6 Cao lanh ''

* Phân bón, hóa chất

4



KH 2025 

toàn tỉnh
Ghi chú

Tổng số chia 

theo địa bàn
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

3.7 Phân NPK Tấn 180.000

3.8 Supe lân '' 180.000

3.9 Phân DAP (và MAP) '' 350.000

3.10 Axít sufuríc '' 820.000

3.11 Axít Photphoric '' 350.000

3.12 Thức ăn gia súc DCP '' 80.000

3.13 Phốt pho vàng '' 120.000

* Luyện kim

3.14 Phôi thép Tấn 500.000

3.15 Đồng Katốt '' 32.000

3.16 Vàng kg 1.000

3.17 Bạc '' 1.800

3.18 Thép cán kéo Tấn -

3.19 Dây cáp đồng + Chi tiết thiết bị Tấn -

3.20 Graphit Tấn -

3.21 Gạch chịu lửa từ Graphít Tấn -

3.22 Điện cực Tấn -

3.23 Khuân đúc từ graphít Tấn -

* Vật liệu xây dựng

3.24 Xi măng Tấn 0

3.25 Gạch xây dựng 1000v 280.000

* Nông lâm sản

3.26 Gỗ các loại m3 18.000

* Điện nước, quản lý rác thải

3.27 Điện phát Tr.kwh 5.000

3.28 Điện thương phẩm ''

3.29 Nước máy 1000m3

* Sản phẩm mới năm 2025

Vật liệu nổ công nghiệp tấn 5.000

5



KH 2025 

toàn tỉnh
Ghi chú

Tổng số chia 

theo địa bàn
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Thạch cao '' 409.000

Sunfat đồng '' 130

Xỉ phốt pho '' 120.000

Axit điện tử '' 60.000

6



I Thương mại

1
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch

vụ tiêu dùng xã hội
Tỷ đồng 84.500 50.000

II Xuất nhập khẩu

1  Giá trị hàng hóa xuất khẩu Triệu USD 3.120 2.620

2 Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

- Hàng nông sản Triệu USD 800

- Phân bón các loại Triệu USD 500

- Hóa chất các loại Triệu USD 90

- Sắt thép các loại Triệu USD 25

- Máy móc thiết bị Triệu USD 70

- Than cốc Triệu USD 90

- Điện Triệu USD 150

III Du lịch

1 Số lượt khách du lịch trên địa bàn
Nghìn lượt 

người
10.255 10.000

 Trong đó: 

- Phường Lào Cai Nghìn lượt người 1.544

- Phường Cam Đường " 250

- Xã Hợp Thành " 30

- Xã Phong Hải " 5

- Xã Chiềng Ken " 10

- Xã Bản Xèo " 5

- Xã Mường Hum " 20

- Xã Y Tý " 147

- Xã A Mú Sung " 90

Phụ lục IV

Chỉ tiêu Đơn vị tính 

(Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi chú

Lĩnh vực: Thương mại và dịch vụ 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

TT
Tổng số chia 

theo địa bàn

KH 2025 

toàn tỉnh
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Ghi chúTT
Tổng số chia 

theo địa bàn

KH 2025 

toàn tỉnh

- Phường SaPa " 3.700

- Xã Mường Bo " 250

- Xã Tả Van " 500

- Xã Bản Hồ " 300

- Xã Tả Phìn " 800

- Xã Ngũ Chỉ Sơn " 400

- Xã Bắc Hà " 710

- Xã Bản Liền " 20

- Xã Bảo Nhai " 50

- xã Bảo Yên " 18

- xã Bảo Hà " 1.190

- xã Phúc Khánh " 5

- xã Nghĩa Đô " 27

- Xã  Si Ma Cai " 20

- Xã Sín Chéng " 5

- Xã Mường Khương " 10

- Xã Cao Sơn 5

2
Tổng thu từ khách du lịch trên địa

bàn
Tỷ đồng 46.455 44.750

- Phường Lào Cai " 6.871

- Phường Cam Đường " 1.113

- Xã Hợp Thành " 134

- Xã Phong Hải " 22

- Xã Chiềng Ken " 45

- Xã Bản Xèo " 22

- Xã Mường Hum " 89

- Xã Y Tý " 654

- Xã A Mú Sung " 401

- Phường SaPa " 16.465

- Xã Mường Bo " 1.113

- Xã Tả Van " 2.225

- Xã Bản Hồ " 1.335

- Xã Tả Phìn " 3.560

- Xã Ngũ Chỉ Sơn " 1.780

- Xã Bắc Hà " 3.160

- Xã Bản Liền " 89

- Xã Bảo Nhai " 223

8



Chỉ tiêu Đơn vị tính Ghi chúTT
Tổng số chia 

theo địa bàn

KH 2025 

toàn tỉnh

- xã Bảo Yên " 80

- xã Bảo Hà " 5.296

- xã Phúc Khánh " 120

- xã Nghĩa Đô " 120

- Xã  Si Ma Cai " 89

- Xã Sín Chéng " 22

- Xã Mường Khương " 45

- Xã Cao Sơn " 22

3 Lượt xe khách xuất bến 1000 lượt xe 150 150  

4 Lượt hành khách xuất bến 1000 lượt khách 1.560 1.560
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Xã Hợp 

Thành

Xã 

Cốc 

San

Phường 

Lào Cai

Phường 

 Cam 

Đường

Xã 

Mườn

g Hum

Xã 

Dền 

Sáng

Xã A 

Mu 

Sung

Xã 

Bát 

Xát

Xã 

Bản 

Xèo

Xã 

Trịnh 

Tường

Xã Ý 

Tý

Xã 

Phong 

Hải

Xã 

Xuân 

Quang

Xã 

Tằng 

Loỏng

Xã Gia 

Phú

Xã Bảo 

Thắng

Xã 

Mường 

 Bo

Xã 

Ngũ 

Chỉ 

Sơn

Xã Bản 

Hồ

Phườn

g Sa Pa

Xã Tả 

Van

Xã Tả 

Phìn

Xã Võ 

Lao

Xã 

Khánh 

Yên

Xã 

Văn 

Bàn

Xã 

Dương 

Quỳ

Xã 

Chiềng 

 Ken

Xã 

Nậm 

Chày

Xã 

Nâm 

Xé

Xã 

Minh 

Lươn

g

Xã 

Bảo 

Yên

Xã 

Nghĩa 

Đô

Xã 

Thượn

g Hà

Xã 

Xuân 

Hòa

Xã 

Bảo 

Hà

Xã 

Phúc 

Khánh

Xã 

Pha 

Long

Xã 

Mường 

Khương

Xã 

Bản 

Lầu

Xã 

Cao 

Sơn

Xã 

Cốc 

Lầu

Xã 

Bảo 

Nhai

Xã 

Bản 

Liền

Xã 

Bắc Hà

Xã Tả 

Củ Tỷ

Xã 

Lùng 

Phình

Xã Sin 

Chéng

Xã Si 

Ma Cai

I ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH (*)

1 Trích lục, trích đo bản đồ địa chính

1.1 Trích lục bản đồ địa chính

- Tổ chức Thửa 500

- Hộ gia đình Thửa 13.000 1.100 1.100 2.000 2.000 150 50 100 400 200 150 150 400 200 400 450 700 100 50 100 400 200 150 180 180 400 70 40 40 40 50 150 50 30 30 90 50 75 150 100 75 50 100 50 200 50 50 50 100

1.2 Trích đo địa chính

- Tổ chức Thửa 150

- Hộ gia đình Thửa 3.200 240 280 500 500 20 20 20 60 20 20 20 65 65 80 100 100 20 20 50 80 50 30 70 50 80 20 20 20 20 20 70 20 20 20 50 20 10 30 30 10 35 50 20 100 20 25 3 7

II

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ

ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CNQSD

ĐẤT (*)

1

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận: Lần

đầu, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất,

quyền sở hữu nhà ở và các tài sản

khác gắn liền với đất

Giấy

a Tổ chức Giấy

 - Cấp GCN lần đầu Giấy 450

 - Cấp đổi, cấp lại GCN Giấy 30 2 1 1 1 1 2 2 0 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1

b Hộ gia đình cá nhân

-
Cấp GCN QSD đất đơn lẻ tại các

huyện
Giấy

+ Cấp GCN lần đầu Giấy

+ Cấp đổi, cấp lại GCN Giấy 1.370

2

Đăng ký biến động quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

khác gắn liền với đất (chuyển

nhượng, cho tặng, thừa kế, tách

thửa, hợp thửa, chuyển mục đích,

đính chính sai sót, gia hạn SDĐ và

đăng ký các biến động khác…)

Giấy

a Tổ chức Giấy

- Cấp mới GCN Giấy 350 15 15 75 65 5 0 0 1 3 3 3 5 2 8 8 10 3 10 10 10 5 5 3 3 3 0 0 0 0 1 6 5 0 0 3 2 8 8 6 0 5 15 3 5 0 3 5 5

-
Đăng ký biến động trên GCNQSD đất

đã cấp
Giấy 300 15 15 80 60 2 3 0 1 1 1 0 8 2 10 8 10 5 12 12 10 5 2 3 2 2 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1 1 3 3 2 0 1 5 0 2 0 1 2 2

b Hộ gia đình cá nhân Giấy  

- Cấp mới giấy chứng nhận. Giấy 9.900

-
Đăng ký biến động trên GCNQSD đất

đã cấp
Giấy 14.700

III
LĨNH VỰC QUAN TRẮC MÔI

TRƯỜNG (*)

1 Quan trắc môi trường nước mặt Mẫu 770 30 280 50 30 40 10 10 90 40 30 10 50 30 20 10 10 20 10

2
Quan trắc môi trường nước thải sinh

hoạt khu vực thành phố Lào Cai.
Mẫu 24 24

3
Quan trắc, phân tích môi trường không

khí xung quanh
Mẫu 252 6 72 12 6 12 18 48 12 12 18 36

4 Quan trắc nước mưa Axit Mẫu 60 60

5 Quan trắc môi trường nước dưới đất Mẫu 20 4 4 8 4

6 Quan trắc môi trường đất Mẫu 36 2 10 2 2 2 4 4 4 2 4

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, các xã, phường và các cơ quan, đơn vị phối hợp

Phụ lục V

(Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT Chỉ tiêu ĐVT

Kế hoạch năm 2025

Ghi chú

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 - TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

Tổng 

số chia 

theo 

địa bàn

PHÂN THEO ĐỊA BÀN



Lào Cai
Cam 

Đường

Cốc 

San

Hợp 

Thành

 Bảo 

Thắng 

 Tằng 

Loỏng 

 Gia 

Phú 

 Phong 

Hải 

 Xuân 

Quang 

Bát 

Xát

Trịnh 

Tường

A Mú 

Sung
Y TÝ

Dền 

Sáng

Xã 

Mường 

Hum

Bản Xèo Bản Lầu
Mường 

Khương

Pha 

Long
Cao Sơn Sa Pa Tả Phìn

Ngũ Chỉ 

Sơn
Tả Van Bản Hồ

Mường 

Bo
Bảo Yên Bảo Hà

Thượng 

Hà

Phúc 

Khánh

Nghĩa 

Đô

Xuân 

Hòa
Võ Lao Văn Bàn

Khánh 

Yên

Chiềng 

Ken

Dương 

Quỳ

Nậm 

Chày

Minh 

Lương
Nậm Xé

Tả Củ 

Tỷ 

Lùng 

Phình
Bắc Hà

Bản 

Liền

Bảo 

Nhai
Cốc Lầu

Si Ma 

Cai
Sín Chéng

A MẠNG LƯỚI Y TẾ CƠ SỞ

I Các chỉ tiêu tổng hợp

1 Số bác sĩ /10.000 dân Bác sĩ 12,8 15

2 Số dược sĩ/10.000 dân DSĐH 3,5

3 Số giường bệnh /10.000 dân Giường 41,1 46,5

4 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (chiều

cao/tuổi)
% 23,9 6,52 7,51 15,90 22,00 15,45 17,21 17,17 16,49 17,37 15,5 21,8 22,5 23,2 27,0 20,1 21,0 19,15 27,76 30,30 31,85 19,87 20,90 25,42 24,06 24,07 19,64 21,5 23,8 23,9 23,8 23,8 23,9 19,10 17,10 18,33 21,51 21,90 18,95 18,98 22,58 23,10 24,30 23,00 22,50 20,50 22,90 23,42 23,97

6
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân

nặng/tuổi)
% 12,8 5,62 6,09 9,60 16,40 8,7 12,22 8,06 10,63 7,85 8,5 11,6 12,5 13,5 11,6 12,3 12,3 12,40 15,20 15,63 15,28 13,92 14,71 18,16 16,37 15,78 11,09 12,3 13,6 13,5 12,8 13,2 13,8 12,67 12,56 13,53 14,92 15,68 17,44 16,04 15,13 16,20 15,50 15,18 17,18 16,26 16,29 12,53 13,27

7 Tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế % >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90

8
Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện

tử 
% >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90

9 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 96,5 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2

II Cơ sở và giường bệnh

1 Tuyến tỉnh

2 Tuyến huyện, thị xã, thành phố

B Y TẾ - DÂN SỐ 

I
Dự án phòng, chống một số bệnh có tính chất 

nguy hiểm đối với cộng đồng

1 Phòng chống bệnh phong

 - Số người được khám phát hiện bệnh phong Người 3.000 130 1.700 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 130 0 0 0 0 140 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 130

- Tỷ lệ lưu hành bệnh phong/10.000 dân 1/10000 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 2 0 0 0 0 0 0 0 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

2 Phòng chống lao

- Số phát hiện bệnh nhân lao các thể
Bệnh 

nhân
306 32 31 17 9 13 9 7 6 13 9 12 3 16 2 7 1 8 6 3 2 5 1 1 9 5 1 3 12 0 0 2 2 3 7 4 2 4 4 3 2 5 2 7 0 4 3 4 5

- Tỷ lệ điều trị thành công % ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 >90 >90 >90 >90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

3 Phòng chống bệnh sốt rét:           -             -            -             -   

- Tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân 1/1000 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 1/1000 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

4  Phòng chống Tăng huyết áp

-
Tỷ lệ người phát hiện bệnh tăng huyết áp được quản

lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5 Đái tháo đường

-
Tỷ lệ người phát hiện bệnh đái tháo đường được

quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn
% 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

6 Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

- Tỷ lệ BN được quản lý % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

- Tỷ lệ BN được điều trị ổn định % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

7 Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản

-
Tỷ lệ bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được

phát hiện và điều trị đúng phác đồ
% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

II Quân dân y kết hợp

1
Tỷ lệ các đơn vị dự bị động viên, đội cơ động sẵn

sàng cơ động
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

III Tiêm chủng mở rộng

1
Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại

vắc xin
% ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 95 95 95 95 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95

2 Tỷ lệ tiêm vắc xin Sởi mũi 2 % ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 95 95 95 95 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95

3 Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai % ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 90 90 90 90 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90 90 90 90 90 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90

IV Dân số và Phát triển

1 Dân số trung bình Nguời 812.063 66.423 66.046 11.344 13.100 29.675 19.570 26.527 16.470 26.035 26.977 12.174 6.124 10.574 12.634 7.295 8.981 18709 23999 14242 14230       22.404   10.118      7.550    18.660      8.230       8.779 20.500 32.088 13.867 8.078 13.734 12.460 17.569 23.697 13.883 9.062 8.848 5.512 10.601 1.361 6.594 11.844 29.824 4.015 17.178 8.459 22.300 13.614

2 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % ≤1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 1,30 1,30 1,30 1,3 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1

3 Tuổi thọ trung bình Tuổi 71,7 71,7

Số liệu do 

Thống kê tỉnh 

Lào Cai công bố

4 Tỷ số giới tính khi sinh

Số bé 

trai/100 

bé gái

<112

5  Mức giảm tỷ lệ sinh ‰ 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 0,30 0,45 0,50 0,95 0,50 0,30 0,1 0,3 0,5 0 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

6 Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh % 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 59,0 56,0 75,0 57,0 61,0 58,0 61 61

7 Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc % 61 69 69 69 69 63 63 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 61 61 61 61 61 61 57 57 57 57 57 57 57 57 56,0 57,0 65,0 55,0 56,0 53,0 57 57

8
Tỷ lệ nam, nữ thanh niên thực hiện tư vấn khám sức

khỏe trước khi kết hôn
% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

9
Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít

nhất 1 lần/năm
% 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 72 70 71 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10
Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng

các BPTT Hiện đại
% 71 74,5 74 74,0 73,0 72 73 73 72 73 70 69.0 69 69 69 70 69 72,6667 72 71 71 69.3 67 67 69 67.5 68.5 72 72 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 71 71 71,0 70,8 71,2 71,0 72,0 71,3 70,3 70,3

V
Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình

trạng dinh dưỡng trẻ em

1
Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần

trong 3 thai kỳ
% 86 99 99 99 99 91 92 93 91 93 95 85 87 80 83 86 87 81 81 81 81 86,5 79,0 77,0 78,5 79,0 80,0 85 85 83 84 85 82 86 89 82 81 82 60 83 75 93,0 84,0 89,0 86,0 93,0 89,0 82 82

2
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo

đỡ
% 93 99,8 99,8 99,8 99,8 98,5 98,5 98,5 96 98,5 99 95 93 88 89 93 94 93 93 93 93 88,0 77,0 74,0 74,0 77,0 78,0 98 97 96 98 97 93 98 98 97 97 98 64 97 91 91,0 91,0 95,0 89,0 95,0 97,0 93 93

3
Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh

tại nhà trong vòng 42 ngày sau đẻ
% 79 98,5 98,5 98,5 98,5 84 87,5 83,5 83,5 86,5 85 76 81 76 76 79 80 72 72 72 72 86,0 75,5 68,0 68,5 75,5 76,5 75 70 68 70 70 67 70 77 71 71 71 60 70 70 95,0 79,0 83,0 87,0 78,0 88,0 77 77

VI Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

1
Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực

phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP
% 85 84 84 84 84 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 84 84 84 84 84 84 84 84 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

2
Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống có giấy phép kinh

doanh được cấp GCN cơ sở đủ ĐK VSATTP
% 85 85 85 85 85 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

3
Tỷ lệ ca ngộ độc trong các vụ ngộ độc thực phẩm

được báo cáo/ 100.000 dân
ca mắc <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7

VII Phòng chống HIV/AIDS

1
Số mẫu  giám sát phát hiện HIV (gồm giám sát trọng 

điểm và giám sát phát hiện)
Mẫu 2.900 520 260 55 30 130 80 120 40 90 130 45 40 40 50 55 50 15 15 15 15 72 10 30 35 35 18 127 96 15 10 15 10 38 195 107 16 85 0 141 0 0 0 25 0 25 0

2
Tỷ lệ người nghiện chích ma túy sử dụng bơm kim 

tiêm sạch
% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80

3 Số người điều trị Methadone Người 1.320 450 190 170 120 100 290

4 Số bệnh nhân người lớn điều trị ARV
Bệnh 

nhân
1.200 413 285 110 30 47 315

5 Số bệnh nhân trẻ em điều trị ARV
Bệnh 

nhân
21 10 7 0 0,0 0 4

6
Tỷ lệ phụ nữ mang thai có HIV dương tính được 

điều trị dự phòng lây từ mẹ sang con
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

7
Tỷ lệ người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng 

thời cả lao và ARV 
% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

8 Tỷ lệ người nhiễm HIV được điều trị ARV % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Phụ lục VII

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 - TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Phát triển sự nghiệp Y tế 

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính 

Tổng số 

chia theo 

địa bàn

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

KH 2025 

toàn tỉnh

Kế hoạch năm 2025

PHÂN THEO ĐỊA BÀN
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

I Giáo dục mầm non

1 Tổng số trường Trường       194           5           7           4           3           3           3           1           2           3         2           6           4           2           5           3           4           6             3           3         15         14           3           2           6           2           2           4           3           4           5           2           2           2           3           3           3           5           6           5           4           7            4           2           2           3           3           7           4 

2  Tổng số trẻ   Cháu  55.510    1.128    1.742       849       769       475       756       103       598       434     473    1.197       704       504       956    1.005    1.341    1.644      1.194    1.277    3.768    3.421       537       491    2.030       722       783    2.023       621       527    1.551       814       374       779    1.063       420       616    1.202    1.657    1.110    1.162    2.371     1.145       573       297    1.181       621    2.097    1.325 

- Tỷ lệ  trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo %      99,9    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90  99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90      99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90     99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90    99,90 

II Giáo dục phổ thông            -            -            -            -            -            - 

-
Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến

trường 
%       100    99,90    99,80    99,50    99,70    99,70    99,60    99,50    99,70    99,80  99,50    99,80    99,80    99,80    99,80    99,90    99,90    99,90      99,90    99,90    99,90    99,90    99,60    99,60    99,70    99,70    99,70    99,70    99,70    99,70    99,90    99,80    99,80    99,80    99,80    99,80    99,80    99,70    99,70    99,70    99,70    99,50     99,30    99,00    99,20    99,00    99,00  99,8  99,7 

1 Cấp tiểu học            -            -            -            -            -            - 

- Tổng số trường Trường       164           4           8           5           2           1           3           1           3           2         1           5           4           4           4           3           6           8             5           5           9           6           1           1           5           3           2           2           3           3           4           2           1           2           1           2           3           5           3           4           8            4            -            -           5           2           6           3 

+ Trong đó: Trường PTDTBT Trường         63           1           2           1           2           2           1          1           -         1           1           -           2           -           2            -           1           1           -           3           1           2           3           2           1           2           1           2           1           1           3           1           4           6            4           -           -           4           2           3           1 

 -  Tổng số lớp tiểu học   Lớp     3.297         65       165         60         47         35         36           6         33         33       33         83         48         38         67         48         95       107           93         71       219       145         16         15       103         40         51         81         46         35       108         54         33         51         57         33         43         78       110         83         83       138          63         34         21         82         37       120         69 

 -  Tổng số học sinh tiểu học  
 Học 

sinh  
 83.271    1.768    3.695    1.290    1.220       732       869       154       916       781     662    2.202    1.189       838    1.606    1.669    2.339    2.541      2.394    2.041    7.615    5.505       443       506    3.139       917    1.224    2.093       996       786    2.719    1.350       650    1.179    1.360       645       898    1.826    2.631    1.685    1.672    3.339     1.128       782       433    1.908       959    2.612    1.500 

 +  Trong đó: Tuyển mới vào lớp 1 
 Học 

sinh  
 16.506       345       649       239       215       153       179         25      176       129     124       403       202       156       271       312       427       497         455       281    1.387    1.195       171       181       643       194       222       437       198       146       508       277       130       215       291       119       180       361       483       306       311       688        283       159         86       384       172       502       284 

 -  Học sinh Phổ thông DTBT  
 Học 

sinh  
 24.982            -       921       283       208         90            -       281            -            -     662       377            -         98       290       373            -       164           70       168       643       194       222       437       198       146       290       557       345       497       772       323       326    1.249       801    1.672    1.939     1.128       782       433    1.457       959    1.473       670 

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 %      99,9  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00    99,90    99,90    99,90  99,90    99,90    99,90    99,90    99,90  100,00  100,00  100,00    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00   100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

2 Cấp Trung học cơ sở            -            -            -            -            -            - 

- Tổng số trường Trường       185           5           8           4           3           4           3           1           3           2         2           5           3           2           4           2           5           7             3           4           7           8           3           4           4           3           2           3           4           4           6           2           2           3           3           2           3           5           5           5           4           7            3           3           2           4           3           7           4 

+ Trong đó: Trường THCS Trường         84           3           4           4           1           1           1           -          2           1         -           4           3           -           2           2           5           6             3           4           7           7           1           1           3           2           2           2           2           2           4           1           1           2           2           3           4           3           4           2            -           -           -           1           -           3           1 

+ Trường MN-TH-THCS Trường           -           -           -         -           -           -           -            -            -            -             -            -           -           -           -           -           -           -           -            -           -           -           -           - 

+
Trường Phổ thông cơ sở (Trường

TH&THCS)
Trường         24           1           2           1           3           1           -           -           -         -           -           -           -            -            -           1             -            -           1           2           3           3           -           -           2           1           2           2           1           2           3           1           2           1           2           1           2           1           1 

+ Trường Phổ thông DTBT Trường         80           1           2           1           1           1          1           1         2           1           -           2           1            -            -           1             -           1            -           2           1           1           2           2           1           2           2           3           3           2           1            -           3           4           4           4            3           3           2           3           3           4           2 

- Tổng số lớp Trung học cơ sở Lớp    1.875         49         78         30         27         16         20           4         22         22       16         50         28         19         38         31         46         59           40         48       141         87         40         54         69         20         24         41         22         22         60         27         16         28         30         13         20         40         52         44         35         74          33         18         11         39         19         54         33 

- Tổng số học sinh Trung học cơ sở 
Học 

sinh 
 68.088    1.675    2.780       983    1.005       539       694       133       701       767     569    1.708       595       706    1.346    1.186    1.596    2.214      1.446    1.682    5.450    3.285    1.163    1.518    2.455       654       907    1.449       627       680    2.054       980       518       924    1.070       415       662    1.439    1.974    1.403    1.302    2.762     1.081       658       338    1.405       724    1.880    1.004 

+ Trong đó: Tuyển mới vào lớp 6 
Học 

sinh 
 17.818       417       718       273       247       127       169         39      197       191     183       422       244       200       330       360       455       565         375       347    1.474       882       190       212       621       156       258       387       165       185       556       256       140       235       284       101       186       403       526       364       343       646        276       168         91       405       208       489       254 

- So với học sinh tốt nghiệp tiểu học %         99       100       100       100       100       100       100         40       197       191     183       422       244       200       330       100       100       100         100       100       100       100       100       100            -            -            -            -            -            -       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100         99          99         99       100         99         99         93         93 

- Học sinh Phổ thông DTBT 
Học 

sinh 
 18.871       200       690       222       293         56       150       133       194       218     569       334            -       706       147       300            -       201           60       133       320       315       390       429       432       307       271       980       518       924    1.070       415       297       905    1.057    1.302    1.422        606       658       338    1.405       724       764       407 

-
Tuyển mới vào phổ thông dân tộc nội

trú huyện

Học 

sinh 
      595 

3 Cấp trung học phổ thông 

- Tổng số trường Trường         39 

+
Trong đó: Trường THCS&THPT,

PTDTNT THCS&THPT; THPT DTNT
Trường         11 

- Tổng số lớp Trung học phổ thông Lớp       651 

- Tổng số học sinh THPT
Học 

sinh 
 26.902 

+
Trong đó: Tuyển mới vào lớp 10

(PT+GDTX)

Học 

sinh 
   9.561 

- So với học sinh tốt nghiệp THCS %         82 

-
Tuyển mới trường THPT Dân tộc nội

trú tỉnh

Học 

sinh 
      175 

-
Tuyển mới trường PTDTNT

THCS&THPT 

Học 

sinh 
      560 

4 Phổ cập giáo dục

- Số xã duy trì đạt chuẩn XMC
Xã/

phường
        48           1           1           1           1           1           1           1           1           1         1           1           1           1           1           1           1           1             1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1            1           1           1           1           1           1           1 

- Số xã duy trì đạt chuẩn PCGDTH
Xã/

phường
        48           1           1           1           1           1           1           1           1           1         1           1           1           1           1           1           1           1             1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1            1           1           1           1           1           1           1 

- Số xã duy trì đạt chuẩn PCGDTHCS
Xã/

phường
        48           1           1           1           1           1           1           1           1           1         1           1           1           1           1           1           1           1             1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1            1           1           1           1           1           1           1 

- Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi
Xã/

phường
        48           1           1           1           1           1           1           1           1           1         1           1           1           1           1           1           1           1             1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1            1           1           1           1           1           1           1 

5 Số trường đạt chuẩn quốc gia 
Trườn

g 
      418         14         20         10           8           6           8           3           7           7         1         16         11           8         13           7         13         17           11         10         19         17           4           4         10           5           5           9           9           9         11           4           3           2           2           5           4         11         12           8           8         19            8           4           3           9           8         15         10 

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia %         72  100,00    86,96    76,92  100,00    75,00    88,89  100,00    87,50  100,00  20,00  100,00  100,00  100,00  100,00    87,50    86,67    80,95    100,00    83,33    61,29    60,71    57,14    57,14    66,67    62,50    83,33  100,00    90,00    81,82    73,33    66,67    75,00    33,33    25,00    83,33    50,00    84,62    75,00    61,54    66,67    86,36     72,73    80,00    75,00    75,00  100,00    75,00    90,91 

Trong đó

5.1 Mầm non Trường       125           5           6           2           3           1           3           1           2           3         1           6           4           2           5           3           3           5             3           2           8           8           2           2           3           2           2           4           3           4           3           2           1           1           1           3           2           3           4           3           3           6            3           2           1           3           3           6           4 

5.2 Tiểu học Trường       156           4           7           5           2           1           2           1           3           2          -           5           4           4           4           3           5           7             5           4           6           5            -           1           4           1           2           2           3           1           3           1           1           1           3           4           3           3           6            4            -           4           2           4           3 

5.3 Trung học cơ sở Trường       115           5           7           3           3           4           3           1           2           2          -           5           3           2           4           1           5           5             3           4           5           4           2           1           3           2           1           3           3           4           5           1           2           1           2           1           5           4           2           2           7            1           2           2           2           3           5           3 

5.4 Trung học phổ thông Trường         22           2           1            -            -            -          -           2           1            -           1           1 

6
Tỷ lệ học sinh được học ngoại ngữ,

tin học
%         98       100       100       100       100       100       100         98         98         98       98         98         98         98         98       100       100       100         100       100         98         97         95         94       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100       100        100       100       100       100       100         92         92 

7
Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn về

trình độ đào tạo
%         15         33         28         20         25         26         22         15         15         15       15         15         15         15         15         25         25         26           28         28         30         28         15         15         12         15         16         12         14         11           5           4           5           5           5           5           7         12         15         10           8         25          19           5         17         14           9         15         15 

III Giáo dục thường xuyên            -            -            -            -            -            -       564       658       376       282 

1 Xoá mù chữ và sau xóa mù chữ
Học 

viên 
      986         55         70         76         71            -         18            -         45         25          -            -            -            -            -         35         17            -           35         15            -            -         15         30            -            -         17         31         15         17         24            -            -         15         15         15         20            -         42         36         27            -          10         25         20            -         10       100         40 

- Xóa mù chữ
Học 

viên 
      450         20         40         36         37         18         20            -            -            -           20            -            -            -            -         15            -            -            -         15         15            -         24         15         20         25         20         55         40 

- Sau xóa mù chữ
Học 

viên 
      536         35         30         40         34         25         25         35         17            -           15         15            -            -         15         15            -            -         17         16            -         17         15         15         42         36         27          10         10         45 

Phụ lục VIII

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 - TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Phát triển Giáo dục và Đào tạo
(Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
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PHÂN THEO ĐỊA BÀN
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Ghi chú

KH 

2025 

toàn 

tỉnh

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính 

Tổng 

số chia 

theo 

địa bàn

PHÂN THEO ĐỊA BÀN

2 Tỷ lệ người biết chữ %    96,00    98,40    97,40    96,75    96,65    98,35    96,90    99,89    99,42    99,98  97,34    99,96    99,95    99,07    99,98    98,54    99,13    99,81      99,81    99,75    98,25    99,00    96,50    94,50    96,00    94,50    95,00    94,25    94,50    94,50    99,77    97,18    93,28    93,20    92,57    95,38    95,57    97,00    96,50    94,00    93,50    99,07     99,32    97,80    98,41    99,14    99,39    96,50    96,50 

- Tỷ lệ người biết chữ mức 1    99,00    98,30    97,70    97,80    99,20    97,80    99,89    99,89    99,98  98,74    99,96    99,95    99,59  100,00    99,32    99,70    99,94      99,85    99,92    98,50  100,00    98,00    96,00    98,00    95,00    95,00    95,00    95,00    95,00    99,89    97,43    95,11    95,78    94,08    96,89    98,81    98,00    98,00    96,00    96,00    99,84     99,45    98,47    99,80    99,30    99,75    99,00    99,00 

- Tỷ lệ người biết chữ mức 2    97,80    96,50    95,80    95,50    97,50    96,00    99,89    98,94    99,98  95,93    99,96    99,95    98,55    99,96    97,75    98,55    99,67      99,76    99,58    98,00    98,00    95,00    93,00    94,00    94,00    95,00    93,50    94,00    94,00    99,65    96,93    91,45    90,62    91,06    93,88    92,33    96,00    95,00    92,00    91,00    98,30     99,18    97,13    97,01    98,98    99,02    94,00    94,00 

3 Trung tâm học tập cộng đồng 
Trung 

tâm
        48           1           1           1           1           1           1           1           1           1         1           1           1           1           1           1           1           1             1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1            1           1           1           1           1           1           1 

IV Giáo dục chuyên nghiệp

1
Tổng số tuyển mới, đào tạo đại học và

sau đại học
Người       520 

- Đại học Người       450 

- Sau đại học Người         70 

V  Lao động qua đào tạo

1 Tỷ lệ lao động qua đào tạo %         70         70         75         72         71         70         72         72         54         60         61       52         75         73         54         62         71         75         85           78         76         80         80         72         65         68         52         64         62         59         58         83         64         56         73         55         62         65         75         78         68         59         75          67         65         65         70         68         61         61 

2 Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ %         36         32         43         26         27         29         30         34         21         23         24       21         29         28         21         23         40         41         44           42         43         48         49         41         32         32         29         31         29         28         26         48         29         32         21         21         33         30         38         35         28         25         40          32         25         25         30         26         25         25 
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P. 
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g

P. 
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Cốc 

San

Hợp 

Thành

Mườn

g Hum

Dền 

Sáng
Y Tý

A 

Mú 

Sung

Trịnh 

Tường

Bản 

Xèo

Bát 

Xát

Phong 

 Hải

Xuân 

Quang

Bảo 

Thắn

g

Tằng 

Lỏong

Gia 

Phú

P. Sa 

Pa

Mườn

g Bo
Bản Hồ

Tả 

Phìn

P Cầu 

Mây

Ngũ 

Chỉ Sơn

Tổng 

cộng
Võ Lao

Khánh 

Yên

Văn 

Bàn

Dương 

 Quỳ

Chiềng 

 Ken

Nậm 

Xây 

Nậm 

Chày

Nậm 

xé

Bảo 

Yên

Nghĩa 

 Đô

Thượng 

 Hà

Xuân 

Hoà

Phúc 

Khánh

Bảo 

Hà

Pha 

Long

Mường 

 

Khươn

g

Bản 

Lầu

Cao 

Sơn

Cốc 

Lầu

Bảo 

Nhai

Bản 

Liền

Bắc 

Hà

Tả 

Củ 

Tỷ

Lùng 

Phình

Si 

Ma 

Cai

Sín 

Chéng

I Hoạt động văn hoá

1 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá % 86,0 86,0 96,0 95,0 95,0 96,0 82,0 75,0 75,0 79,0 83,0 83,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 85,0 82,0 81,0 79,0 83,0 75,0 76,0 83,0 81,0 82,0 81,0 77,0 79,0 75,0 79,0 89,0 88,0 86,0 87,0 85,0 87,0 79,0 81,0 83,0 80,0 82,0 82,0 82,0 83,0 82,0 82,0 82,0 82,0

2 Tỷ lệ Thôn , tổ dân phố VH % 80 80 92,0 92,0 80,0 80,0 55,0 55,0 76,0 55,0 80,0 70,0 85,0 85,0 88,0 85,0 85,0 88,0 80,0 78,0 75,0 76,0 75,0 70,0 76,0 80,0 81,0 80,0 78,0 78,0 60,0 60,0 67,0 81,0 81,0 78,0 76,0 78,0 78,0 73,0 76,0 75,0 73,0 77,0 76,0 73,0 76,0 73,0 69,0 76,0 76,0

II Thư viện

1 Sách bổ sung trong năm Bản 12.000

- Trong đó: Thư viện tỉnh Bản 8.000

- Thư viện huyện Bản 4.000

2 Số thẻ bạn đọc Thẻ 6.000

- Thư viện tỉnh Thẻ 3.900

- Thư viện huyện Thẻ 2.100

III Nghệ thuật chuyên nghiệp

1 Số buổi biểu diễn Buổi 70

-
Trong đó: - Phục vụ vùng sâu,

vùng xa
Buổi 60

2
Tham gia các cuộc thi, Liên

hoan khu vực và toàn quốc
1

IV Di sản, bảo tàng

1
Số di tích, danh thắng được xếp

hạng, Trong đó:

Di tích, 

danh 

thắng

2

- Cấp Quốc gia 0

- Cấp tỉnh 2

2

Số di sản phi vật thể được đưa

vào Danh mục di sản phi vật thể

Quốc gia 

3

3 Số cuộc trưng bày Cuộc 8

4 Hiện vật sưu tầm mới Hiện vật 120

5 Lập hồ sơ di tích

V Tuyên truyền lưu động

1
Số buổi hoạt động của đội tuyên

truyền lưu động  
Buổi 975

-
Trong đó: Phục vụ vùng sâu,

vùng xa
Buổi 685

2
Tham gia hoạt động văn hóa,

văn nghệ khu vực và toàn quốc  
Cuộc 3

VI Chiếu phim lưu động

1 Số buổi chiếu phim lưu động Buổi 100

-
Trong đó: Phục vụ vùng sâu,

vùng xa
Buổi 100

2
Xây dựng phim phóng sự, tài

liệu
Phim 2

(Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi chú

Phụ lục IX

Kế hoạch năm 2025

PHÂN THEO ĐỊA BÀN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Phát triển sự nghiệp Văn hóa 

Tổng 

số 

chia 

theo 

địa 

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kế 

hoạch 

năm 

2025



1
Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể 

thao thường xuyên
% 37,5

2 Đào tạo vận động viên Người 240

Trong đó:

- Vận động viên Đội tuyển cấp tỉnh Người 30

- Vận động viên Đội tuyển trẻ cấp tỉnh Người 75

- Vận động viên Đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh Người 135

3 Các giải thi đấu thể thao Giải 26

Trong đó:

- Cấp tỉnh Giải 22

- Đăng cai Giải 4

4
Số đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao khu 

vực, toàn quốc
Đoàn 39

- Hệ thống giải thi đấu thể thao phong trào  Đoàn 4

- Hệ thống giải thi đấu thể thao thành tích cao Đoàn 35

5 Huy chương đạt được tại các giải thi đấu Huy chương 85

- Huy chương vàng Huy chương 22

- Huy chương bạc Huy chương 23

- Huy chương đồng Huy chương 40

Phụ lục X

Kế hoạch 

năm 2025
STT Chỉ tiêu

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi chúĐơn vị tính

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao 



I Thông tin và truyền thông

1 Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông Tỷ đồng 1.000

2 Tỷ lệ thuê bao internet/100 dân Thuê bao 95,0

3
Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các CQHCNN cấp

tỉnh được xử lý trên môi trường mạng 
% 95

4
Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các CQHCNN cấp

huyện được xử lý trên môi trường mạng
% 95

5
Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các CQHCNN cấp xã

được xử lý trên môi trường mạng
% 95

6
Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được

triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình
% 100

7
Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn trình

(trên tổng số hồ sơ phát sinh của các DVCTT)
% 85

8

Tỷ lệ công chức trong các cơ quan hành chính

nhà nước các cấp đạt chuẩn kỹ năng ứng dụng

CNTT cơ bản

% 90

II Phát thanh

1 Sản xuất chương trình phát thanh tiếng Việt Chương trình 3.759

2 Sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc Chương trình 5.076

III Truyền hình

1 Sản xuất chương trình truyền hình tiếng Việt Chương trình 4.874

2 Sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc Chương trình 740

IV Báo Lào Cai  

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2025
Ghi chú

Phụ lục XI

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Thông tin Truyền thông và Phát thanh truyền hình 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 

năm 2025
Ghi chú

1

Báo in: Sản xuất, phát hành số báo/năm (bao

gồm: Báo Lào Cai thường kỳ; Báo Lào Cai cuối

tuần; Báo dành cho đồng bào các dân tộc ).

Số báo 280

2
Báo điện tử: Sản xuất, đăng tải số tin, bài,

ảnh/năm.
Tin, bài, ảnh 13.518
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I Chỉ tiêu tổng hợp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

1
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở

lên
Người 407.063  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang

làm việc trong nền kinh tế
Người 401.036  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3
Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao

động trong độ tuổi
% 1,20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

II Giải quyết việc làm

1
Số lao động được giải quyết việc 

làm
Người 30.000 10.000 795 785 170 170 335 95 145 180 90 145 110 430 220 300 200 200 375 162 145 95 158 265 246 182 84 52 56 55 35 10 410 230 250 205 220 395 180 230 160 180 265 130 170 45 60 80 300 200

Trong đó: Lao động nữ Người 4.650  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Trong đó:

-
Phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương
Người 2.350

-
Vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc 

làm
Người 3.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

- Xuất khẩu lao động Người 350

- Cung ứng lao động đi tỉnh ngoài Người 4.300

III
 Lao động qua đào tạo, bồi 

dưỡng trong năm

1
 Tổng số lao động qua đào tạo, bồi 

dưỡng trong năm 
Người 11.500

Trong đó: Lao động nữ Người 4.600

- Giải quyết việc làm sau đào tạo 

nghề
Người 9.200

1.1 Đào tạo cao đẳng Người 1.450

Trong đó: Lao động nữ 966

1.2 Đào tạo trung cấp Người 3.500

Trong đó: Lao động nữ Người 1.610

1.3
Đào tạo sơ cấp và đào tạo thường 

xuyên
Người 6.550

Trong đó: Lao động nữ Người 2.024

IV Giảm nghèo

1 Giảm tỷ lệ giảm nghèo trong năm % 4,00 0,04 0 1,18 0 2,46 12,32 12,8 11,35 11,75 9,66 10,95 0,51 0,99 0,41 0,54 0,59 3,12 4,55 8,13 8,8 8,32 10,04 3,44 0,47 1,64 1,42 3,2 2,83 9,7 6,28 0,39 2,35 2,34 8,52 2,87 0,78 7,85 13,06 5,69 11,95 8,27 12,75 11,62 11,3 12,34 12,84 11,62 12,36

2 Tỷ lệ hộ nghèo còn lại % 7,24

Ghi chú:  - Tỷ lệ giảm nghèo ước năm 2021 thực hiện theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021; Tỷ lệ hộ nghèo còn lại năm 2021 lấy số đầu kỳ theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2022-2025

                - Tỷ lệ giảm nghèo Kế hoạch năm 2023 thực hiện theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Tổng số 

chia 

theo địa 

bàn

Ghi chú
Toàn 

tỉnh

Phụ lục XII

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Lĩnh vực: Lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
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1
Số người trong độ tuổi tham gia

BHXH
Người 145.439 97.770 16.739 16.830 1.416 1.107 4.345 600 600 345 335 420 600 4.991 1.544 2.782 3.168 3.368 6.832 672 1.073 729 613 305 2.546 1.591 1.020 475 265 386 205 90 2.937 703 630 582 687 1.918 1.994 553 1.668 469 3.205 513 934 404 333 737 2.564 947

-
Số người trong độ tuổi tham gia

BHXH bắt buộc
Người 124.803 69.883 13.380 13.634 1.113 893 3.595 360 330 215 195 210 360 3.272 859 1.627 2.493 2.444 5.112 373 617 414 336 170 1.736 1.226 605 270 175 231 155 65 1.797 417 330 282 347 1.004 1.498 469 824 444 2.076 342 525 297 232 496 1.543 495

-
Số người trong độ tuổi tham gia

BHXH tự nguyện
Người 20.636 27.887 3.359 3.196 303 214 750 240 270 130 140 210 240 1.719 685 1.155 675 924 1.720 299 456 315 277 135 810 365 415 205 90 155 50 25 1.140 286 300 300 340 914 496 84 844 25 1.129 171 409 107 101 241 1.021 452

-
Số người trong độ tuổi tham gia BH

thất nghiệp
Người 121.184 61.444 11.834 12.038 974 776 3.097 330 310 200 180 190 330 2.980 797 1.534 2.440 2.367 5.003 245 436 290 208 105 1.512 1.020 495 223 135 185 110 45 1.604 326 263 222 297 845 1.177 364 736 335 1.823 268 454 159 183 407 1.206 386

2
Tỷ lệ số người trong độ tuổi tham

gia BHXH
% 30,00 23,59 43,24 54,36 25,03 16,90 29,95 16,16 8,76 5,76 10,19 6,60 11,76 20,56 13,28 14,31 22,03 14,91 57,81 16,47 11,84 19,33 12,99 8,25 15,19 13,54 10,02 7,22 4,16 6,47 5,90 10,24 23,75 8,92 7,82 7,61 14,53 6,93 12,96 6,37 14,60 5,28 19,58 11,05 8,91 15,45 8,14 10,41 18,59 11,43

- Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc % 25,75 16,86 34,56 44,04 19,67 13,63 24,78 9,70 4,82 3,59 5,93 3,30 7,06 13,48 7,39 8,37 17,34 11,63 43,26 9,14 6,81 10,98 7,12 4,60 10,36 10,43 5,94 4,10 2,75 3,87 4,46 7,39 14,53 5,29 4,10 3,69 7,34 3,36 9,74 5,41 7,21 5,00 12,68 7,36 5,01 11,36 5,67 7,01 11,19 5,97

- Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện % 4,25 6,73 8,68 10,32 5,36 3,27 5,17 6,46 3,94 2,17 4,26 3,30 4,70 7,08 5,89 5,94 4,69 3,28 14,55 7,33 5,03 8,35 5,87 3,65 4,83 3,11 4,08 3,11 1,41 2,60 1,44 2,84 9,22 3,63 3,72 3,92 7,19 3,56 3,22 0,97 7,39 0,28 6,90 3,68 3,90 4,09 2,47 3,40 7,40 5,45

- Tỷ lệ tham gia BHXH thất nghiệp % 25,00 14,83 30,57 38,89 17,21 11,85 21,35 8,89 4,53 3,34 5,48 2,99 6,47 12,27 6,86 7,89 16,97 11,17 42,33 6,01 4,81 7,69 4,41 2,84 9,02 8,68 4,86 3,39 2,12 3,10 3,17 5,12 12,97 4,14 3,27 2,90 6,28 2,77 7,65 4,19 6,44 3,77 11,14 5,77 4,33 6,08 4,47 5,75 8,74 4,66

Ghi chú

Phụ lục XIII
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Chỉ tiêu tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

PHÂN THEO ĐỊA BÀN

Đơn vị 

tính

Mục 

tiêu KH 

5 năm 

2021-

2025

Tổng số 

chia 

theo địa 

bàn

TT Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2025



I Phòng, chống ma túy

1
Tỷ lệ người nghiện tham gia cai nghiện tại cộng

đồng
% 36,0

2
Tỷ lệ người nghiện tham gia cai nghiện tại cơ sở

tập trung
% 35,0

3
Tiếp nhận, duy trì cai nghiện ma túy cho các đối

tượng tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
người 1.430

Trong đó: - Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 người 900

- Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 người 530

II Phòng, chống tội phạm (Công an tỉnh)

1

Tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc trong

thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

quốc

% >80

2  Tỷ lệ giải quyết các vụ án % >90

3
Tỷ lệ bình quân giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu

chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)
% >5

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 -  TỈNH LÀO CAI

Phụ lục XIV

Ghi chú
Kế hoạch năm 

2025
TT Chỉ tiêu Đơn vị tính

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Lĩnh vực: Phòng, chống ma túy và tội phạm 



Phường 

Lào Cai

Phường 

Cam 

Đường

Xã Cốc 

San

Xã Hợp 

Thành

Xã Bát 

Xát

Xã 

Mường 

Hum

Xã Dền 

Sáng

Xã Y 

Tý

Xã A 

Mú Sung

Xã 

Trịnh 

Tường

Xã Bản 

Xèo

Xã Bảo 

Thắng

Xã 

Phong 

Hải

Xã Xuân 

Quang

Xã Tằng 

Loỏng

Xã Gia 

Phú

Phường 

Sa Pa

Xã 

Mường 

Bo

Xã Tả 

Van

Xã Bản 

Hồ

Xã Tả 

Phìn

Xã Ngũ 

Chỉ Sơn

Xã Văn 

Bàn

Xã Võ 

Lao

Xã 

Khánh 

Yên

Xã 

Dương 

Quỳ

Xã 

Chiềng 

Ken

Xã Minh 

Lương

Xã Nậm 

Chày

Xã 

Nậm Xé

Xã Bảo 

Yên

Xã 

Nghĩa Đô

Xã 

Thượng 

Hà

Xã Xuân 

Hoà

Xã Phúc 

Khánh

Xã 

Bảo Hà

Xã 

Mường 

Khương

Xã Pha 

Long

Xã Bản 

Lầu

Xã Cao 

Sơn

Xã Bắc 

Hà

Xã Cốc 

Lầu

Xã Bảo 

Nhai

Xã Bản 

Liền

Xã Tả 

Củ Tỷ

Xã Lùng 

Phình

Xã 

SiMaCai

Xã Sín 

Chéng

1

Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết

luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy

định đối với cấp tỉnh

% >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95

2

Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết

luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy

định đối với cấp xã

% >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90

Ghi 

chú

Chia theo đơn vị hành chính cấp xã
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Phụ lục XV

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

(Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Kế 

hoạch 

năm 2025

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

PHÂN THEO ĐỊA BÀN
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